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Giải câu 1 trắc nghiệm Đại số và Giải tích Toán lớp 10
Giá trị x = -1 là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?


Đáp án
[image: image1.png]Thit x =-1 vao cac bat phwong trinh
Ta thdy ¥ =—1 la nghiém cta bat phuong trinh 2x+1<0.
Ciing c6 thé giai cac bat phwong trinh

Tt d6 thAdy x =—1 chi 12 nghiém cta phwong trinh 2x +1<0




Chọn đáp án B
Giải câu 2 Toán 10 bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích
Giá trị nào sau đây là nghiệm của bất phương trình [image: image2.png]


?

A. x = 2;

B. x = 1;

C. x = 0;

D. x = 3/2.

Đáp án
[image: image3.png]Cadch I:
Diéu kién x4c dinh cua bt phuong trinh 1a x <3.
Khi do:
[1-x]

Fﬂ

Suy ra nghiém ciia bat phuong trinh da cho 1a x <1.

Sll-x>x-1ox-1<0ox<1.

Cach 2:

Thay céc gia tri trén vao bat phuong trinh rdi suy ra két luan.




Chọn đáp án C
Giải câu 3 trắc nghiệm Toán 10 Đại số và Giải tích
Giá trị x = -1 là nghiệm của bất phương trình m - x2 < 2 khi và chỉ khi:

[image: image4.png]A.m>3; B.m<3;
C.m=3; D.m<1.




Đáp án
[image: image5.png]Gié tri x =—1la nghiém cua bat phwong trinh
m—x*<2

Khivachikhi: m—1<2 & m<3.




Chọn đáp án B
Giải câu 4 bài tập trắc nghiệm Toán 10 Đại số và Giải tích
Bất phương trình nào sau đây tương đương với bất phương trình 2x > 1?

[image: image6.png]A 2x+x-2>1++/x-2;

1 1
>1- ;
x-3 x-3

B. 2x—

B. 4x’>1;

D. 2x+~/x+2>1++/x+2.




Đáp án
[image: image7.png]Cach 1:

*Taco’:2x>1<:>x>%

*Xeét: 2x + x+2 >l + \fx 42
Diéu kién: x>-2

Vi diéu kién trén, (1) trong duong:
1
2x>1ox>—
2
Két hop diéu kién
Ta dugc nghiém ctia bat phwong trinh nay la: x >%

Cdch 2: Dung phwong phap loai trir.
x =1 1a nghiém cia bat phuong trinh 2x >1

Nhung khong la nghiém cua bat phuong trinh

2x+x—2>1+x-2,

Do d6 hai bat phuong trinh khéng twong duong.
x= -2 12 nghiém ciia bat phwong trinh 4x2 > 1
Nhung khong la nghiém bat phwong trinh 2x > 1.
x=3 langhiém ciia bat phwong trinh 2x >1
Nhung khong la nghiém cua bat phuong trinh

2x—i>l—i,
x-3 x-3

Do d6 hai bat phuong trinh khéng twong duong.




Chọn đáp án D
Giải câu 5 Đại số và Giải tích trắc nghiệm Toán 10
Tập nghiệm của bất phương trình 2x + 2 > 3(2 - x) + 1 là:

[image: image8.png]A. S=(L+»); B. S =(-»;-5);

C. S=(5+=); D. S =(—05).




Đáp án
[image: image9.png]Taco:

2x+2>32-x)+H ©2x+2>6-3x+1
SS5x>5 x>l

Vay tap nghiém cua bat phuong trinh
2x+2>312-x)+11a (L+»).




Chọn đáp án A
Giải câu 6 Đại số và Giải tích trắc nghiệm Toán lớp 10
Tập xác định của hàm số [image: image10.png]


 là:

[image: image11.png]A. D=(—=;2]; B. D=(2:+»);

C. D=(—02); D.D=[2+=).




Đáp án
[image: image12.png]Ham sé y=

Khivachikhi 2—-x>0&x<2.

Vay tap xac dinh cia ham sb y=





Chọn đáp án C
Giải câu 7 Đại số và Giải tích Toán 10 bài tập trắc nghiệm
Tập nghiệm của phương trình [image: image13.png]


 là:

[image: image14.png]A S=(4+0);  B.S=[2+»);

C.8=(2+»);  D.S=[2+»)\{4}.




Đáp án
[image: image15.png]Piéu kién x4c dinh cua phwong trinh 1a x >4

Vi didu kién do, phwong trinh da cho twong duong véi
x—2|=x-2&x-220ox22.

Két hop véi diéu kién

Suy ra phwong trinh c6 nghiém x >4.




Chọn đáp án A
Giải câu 8 Toán lớp 10 trắc nghiệm Đại số và Giải tích
Tập nghiệm của hệ bất phương trình [image: image16.png]3x+2>2x+3
2-2x>0



 là:

[image: image17.png]1) — (o ]):
AAS:(g,l). B. S =(-1);

C. S=(L+»); D.S=0.




Đáp án
[image: image18.png]Ta co:

3x+2>2x+3 3x—2x>3-2 x>1
< <
2-2x>0 —2x>-2 x<

Do d6 hé bat phuong trinh trén v6 nghiém.




Chọn đáp án D
Giải câu 9 Toán 10 Đại số và Giải tích trắc nghiệm
Tập nghiệm của hệ bất phương trình [image: image19.png]{

2x-5=0
16-6x=0



 là:

[image: image20.png]



Đáp án
[image: image21.png]Ta cé:

v

2x-520 *
R=1
16—6x>0

wloo

By
A
Wiw

Vay tap nghiém ciia hé bat phuong trinh

2x-5=20 I 58
A==,
16 -6x=0 23




Chọn đáp án A
Giải câu 10 Đại số và Giải tích Toán trắc nghiệm lớp 10
Tập xác định của hàm số [image: image22.png]y=~6—4x +~5-6x



 là:

[image: image23.png]



Đáp án
[image: image24.png]Diéu kién xac dinh ciia ham sé y=+6—4x ++/5-6x la:

<
5—-6x=0

3
6-dx=0 _ [-4x=—6 =7 5
—6x2-5 5

6




Chọn đáp án B
Giải câu 11 Đại số và Giải tích trắc nghiệm Toán 10
Hệ bất phương trình [image: image25.png]x+m=<0 (1)
—2x+10<0 (2)



 có nghiệm khi và chỉ khi

[image: image26.png]A m<-5; B.m>-5;
C.m=>5; D.m<5.




Đáp án
[image: image27.png]Taco: (1) & x<-m.

Tép nghiém ciia (1) 1a (—eo;—m].

(2) < x >5. Tap nghiém cia (2) 1a (5:+).
Hé da cho c6 nghiém

Khi va chi khi (—oo;—m] (5;+0) = D .

Piéu nay xay ra khi va chi khi 5 <—-m < m<-5.




Chọn đáp án A
Giải câu 12 Đại số và Giải tích Toán lớp 10 trắc nghiệm
Hệ phương trình [image: image28.png]x+y=2
x—y=3a-2



 có nghiệm (x; y) với x < y khi và chỉ khi:

[image: image29.png]



Đáp án
[image: image30.png]Cach 1:

Tacd:

=2-2=
x+y=2 =2 |*
Y < ey 2 .
x—y=3a-2 2x=3a 3a

< 3, 3 2
be x<yc>7ad—7ac>3a<2<:>a<§

Cch 2:
C6 thé khong can tim nghiém cta hé bat phuong trinh
Chi can lap luan néux, y la nghiém cua hé thi:

2
x<y<:>x—y<0c>3a—2<0c>a<§.




Chọn đáp án D
Giải câu 13 Đại số và Giải tích bài tập trắc nghiệm Toán 10
Giá trị x = 3 là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

[image: image31.png]A 5-x<l1; B.3x+1<4;
C.4x-11>x; D.2x-1>3.




Đáp án
Thay x = 3 vào các bất phương trình

Ta thấy x = 3 chỉ thỏa mãn bất phương trình 2x – 1 > 3.

Chọn đáp án D
Giải câu 14 Toán 10 bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích
Giá trị x = 1 là nghiệm của bất phương trình 2m - 3mx2 ≤ 1 khi và chỉ khi

[image: image32.png]



Đáp án
[image: image33.png]Do x = 1 1a nghiém cua bat phwong trinh 2m —3mx” =1
Nén: 2m—-3mlz1o-m=z1om<-1




Chọn đáp án A
Giải câu 15 BT trắc nghiệm Đại số và Giải tích Toán lớp 10
Cho bất phương trình [image: image34.png]4>2x—i(x¢l)
x—1



. Bất phương trình nào sau đây không tương đương với bất phương trình đã cho?

[image: image35.png]1

L 2>x———)

x-1
4(x—1)+1>2x(x—1)—1.
Tox-1 x-1 ’

LA(x =D +1>2x(x—1)-1;

1
. ——>x—2.
x—1




Đáp án
[image: image36.png]Ta thay x = 1 khong 1a nghiém cua bat phwong trinh da cho
Nhung x= 1 14 nghiém ciia bat phwong trinh

4(x -1)+ 1> 2x(x-1) - 1.

Do d6, hai bat phwong trinh nay khéng twong dwong véi nhau.




Chọn đáp án C
Giải câu 16 trắc nghiệm Toán 10 Đại số và Giải tích
Tập nghiệm của bất phương trình 3 - x < 2x là:

[image: image37.png]A. S =(—2:3); B. §=(3:+»);
C. S=(—=1); D. S=(L+»).




Đáp án
[image: image38.png]Ta cé:

3-xL2xS—x-2x <3S 3x<-3Sx>1

Do d6, tip nghiém cua bat phuong trinh da cho la:
S=(L +»)




Chọn đáp án D
Giải câu 17 Đại số và Giải tích BT trắc nghiệm Toán 10
Tập xác định của hàm số [image: image39.png]


 là:

[image: image40.png]



Đáp án
[image: image41.png]Piéu kién xac dinh:

6—9x>0c>—9x>—6c>x<§

Do d6, tap x4c dinh ciia ham sé la (40; %)




Chọn đáp án B
Giải câu 18 Đại số và Giải tích trắc nghiệm Toán lớp 10
Tập nghiệm của bất phương trình 5x - 2(4 - x) > 0 là:

[image: image42.png]



Đáp án
[image: image43.png]Ta co: 5x — 2(4- x) >0
& 5x—8+2x>0

8
<:>7x>8c>x>7

Tap nghiém ctia bt phwong trinh d cho 1a:




Chọn đáp án A
Giải câu 19 Đại số và Giải tích Toán 10 bài tập trắc nghiệm
Tập nghiệm của bất phương trình 2x - 1 < 6(1 -x) là:

[image: image44.png]



Đáp án
[image: image45.png]Taco:2x+1<6.(1-x)
S2x+H<6-6x2x+6x<6-1

5
®8x6®x<§

Tap nghiém ctia bit phuong trinh d cho la (40; %)




Chọn đáp án D
Giải câu 20 Toán lớp 10 trắc nghiệm Đại số và Giải tích
Tập nghiệm của bất phương trình [image: image46.png]3-2x+42-x<x+42-x



 là:

[image: image47.png]A S=(12);
C. S =(~1);




Đáp án
[image: image48.png]Vi diéu klen trén, bat phuong trinh d cho tré thanh:
3-2x<x @ 3x<3ox>l

Két hop diéu kién ta duoc: 1 <x <2
Téap nghiém cia bat phwong trinh 1a S = (1; 2]




Chọn đáp án B
Giải câu 21 trắc nghiệm Toán 10 Đại số và Giải tích
Tập tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình (m2 + 2m)x ≤ m2 nghiệm đúng với mọi x là:

[image: image49.png]AL (-2:0); B. {-2:0};
c. {o}; D. [-2:0].




Đáp án
[image: image50.png]Bat phuong trinh (m” + 2m)x < m* nghiém ding véi moi x
Khi va chi khi

m?+2m=0 5 m=0
oOm +2m=0o
m* =0 m=-2




Chọn đáp án B
Giải câu 22 BT trắc nghiệm Đại số và Giải tích Toán 10
Tìm tập tất các giá trị của tham số m để bất phương trình (m2 - m)x ≤ m vô nghiệm.

[image: image51.png]A (0:1); B. {0};
C. {0:1}; D. {1}.




Đáp án
[image: image52.png]Bét phuong trinh (m° —m)x <m v6 nghiém
Khi va chi khi
m=0

2
m —m=0
{ =S Lz:lemzo.

m=<0
m<0




Chọn đáp án B
Giải câu 23 Đại số và Giải tích Toán trắc nghiệm lớp 10
Phương trình x2 - 2mx + m2 + 3m - 1 = 0 có nghiệm khi và chỉ khi

[image: image53.png]—1en e

VI A

< U




Đáp án
[image: image54.png]Taco: A'=m”—(m” 83m—-1)=-3m+1
Pé phuong trinh da cho c6 nghiém khi va chi khi:

1
A‘ZO®—3m+IZO<:>m£§




Chọn đáp án A
Giải câu 24 Đại số và Giải tích trắc nghiệm Toán 10
Phương trình (m2 + 1).x2 - x - 2m + 3 = 0 có hai nghiệm trái dấu khi và chỉ khi:

[image: image55.png]A m>—;

C. m>§;
2

B. m<§;
2

D.m>—

N\w




Đáp án
[image: image56.png]Dé phuong trinh da cho c6 2 nghiém trai ddu khi ac <0
Hay (m?+ 1). (-2m +3)<0
Laico, m?+ 1 >0 véi moim

Suy ra: -2m + 3 <0 <:>m>%




Chọn đáp án C
Giải câu 25 Đại số và Giải tích Toán lớp 10 bài tập trắc nghiệm
Tập nghiệm của hệ bất phương trình [image: image57.png]{

3x+1>4-x
3-x>9-6x



 là:

[image: image58.png]



Đáp án
[image: image59.png]Ta co:

3
Sx+lsd—x _ [4x>3 _|¥7%
<

3-x>9-6x 5x>6 6

o

Do do, tap nghiém cua hé bat phuong trinh 1a

S:[§:+f«];
5




Chọn đáp án A
Giải câu 26 Đại số và Giải tích bài tập trắc nghiệm Toán 10
Tập xác định của hàm số [image: image60.png]


 là:

[image: image61.png]A. D=(L3); B. D=[3+»);
C. D=[1:3]; D. D=[-31].




Đáp án
[image: image62.png]Diéu kién x4c dinh cua ham sé:
x-120 xz1
f=1 <1<x<3

3-x20





Chọn đáp án C
Giải câu 27 Toán 10 bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích
Tập xác định của hàm số [image: image63.png]2-x+5-x




 là:

[image: image64.png]



Đáp án
[image: image65.png]Diéu kién xé4c dinh:

2-x20 x<2
f=1 o x<2

5-x20 x<5

Tap xéc dinh ciia ham s6 1a: D = (40; 2]




Chọn đáp án D
Giải câu 28 BT trắc nghiệm Đại số và Giải tích Toán lớp 10
Hệ bất phương trình [image: image66.png]{

2x-1>0

x—m<3



 vô nghiệm khi và chỉ khi:

[image: image67.png]



Đáp án
[image: image68.png]. [2x=1>0 x>l
Taco < 2

x-m<3
x<m+3
Hé v6 nghiém khi va chi khi:

1 5
m+3s-—om<——
2 2




Chọn đáp án B
Giải câu 29 bài tập trắc nghiệm Toán 10 Đại số và Giải tích
Với giá trị nào của tham số m thì hệ bất phương trình [image: image69.png]{

3x-120

x+m<2



 có nghiệm duy nhất?

[image: image70.png]



Đáp án
[image: image71.png]. [3x-1=20 le
Vi <2C> 3
xhms x<2-m

Hé phuong trinh c6 nghiém duy nhat

Iﬁlivéchikhi%:l—m@rnng




Chọn đáp án A
Giải câu 30 Đại số và Giải tích bài tập trắc nghiệm Toán 10
 Hệ phương trình [image: image72.png]x+y=2
x—y=5a-2



 có nghiệm (x; y) với x < y khi và chỉ khi

[image: image73.png]



Đáp án
[image: image74.png]Ta cé:

Sa

x+y=2 X+y=2 Ay

{ ys 26{2 ys it 25
x—y=5a— x=>5a y:277a
2

Sa 2

X 5
béx<ythi 7a<2—

—&S%a<2&a<—
2 5




Chọn đáp án B
Giải câu 31 Đại số và Giải tích trắc nghiệm Toán lớp 10
Hệ bất phương trình [image: image75.png]{

2x—-4>0

mx—1<0



 có tập nghiệm là (2; +√) khi và chỉ khi

[image: image76.png]B.m<0;
D.m>0.




Đáp án
[image: image77.png]Tacé:2x—4>0 ©x>2

* Xét bat phuwong trinh: mx — 1 <0 (*)

+ Néu m = 0 thi ( *) ludn ding véi moi x.

Khi d6, tap nghidm ctia hé bat phuong trinh 12 (2;+ ).

< 1
+Néum>0thitt (*) ©Omxrd S x<—
m

Tap nghiém ctia hé bat phuong trinh khong thé 1a
(2:+ ).

< 1
+Neum<O0thitt () omxdox>—
m

Do d6, dé hé bat phuong trinh da cho c6 tap nghiém la:
(Z+)

Khi va chi khil <2 (luén ding vim < 0).
m

Vay tap hop cac gia tri m thoa man la m <0.




Chọn đáp án B
Giải câu 32 Đại số và Giải tích Toán 10 bài tập trắc nghiệm
Hệ bất phương trình [image: image78.png]{

2x-1>0
mx—-3<0



 có tập nghiệm là khoảng (1/2; 2) khi và chỉ khi

[image: image79.png]



Đáp án
[image: image80.png]Ta cé: 2x—1>0c>2x>1c>x>%

* Xét bat phuong trinh mx — 3 < 0 (¥)
+ Néu m = 0 thi (*) luon ding véi moi x.
Khi d6, nghiém ciia hé bat phuong trinh la:

]

< 3
+Néum<0thi(*)mx<3Sx>—
m

Khi d6, tap nghiém ciia hé bat phwong trinh la:
(mﬂ(l; 2y, M)
2 m

< 3
+Néum>0thi (*)mx<3 S x<—
m

Dé hé bat phuong trinh c6 tap nghiém la khoang [%:2]
Thi 3 =2om= 3
m 2
Két luan:
Dé hé bat phwong trinh ¢6 tap nghiém 1a khoang [%:2]

T];lim:3
2




Chọn đáp án D
Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom 

